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 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

	  DỰ ÁN ĐẦU TƯ  KINH DOANH NẾN THƠM  CHO HỘ KNH DOANH XYZ ( 1 điểm)

	
	
	
	
	
	Đvt: đồng. 


	

	STT
	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
	SỐ LƯỢNG
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ

	1
	Thiết bị làm việc
	
	
	

	
	Bàn làm việc
	4
	cái
	 374,000 

	
	Ghế văn phòng
	4
	cái
	 420,000 

	
	Quầy lễ tân
	1
	bộ
	 1,500,000 

	
	 Máy vi tính để bàn 
	4
	bộ
	 10,000,000  

	
	Máy in hóa đơn
	1
	máy
	 1,000,000 

	
	Phần mềm quản lý Sapo
	12
	tháng
	 600,000 

	
	Biển bạt quảng cáo và các thiết bị khác
	
	
	

	2
	Thiết bị an ninh / Các chi phí khác
	
	
	

	
	Hệ thống camera 
	2
	
	 1,000,000  

	
	 Hệ thống báo động báo cháy...  
	2
	
	 1,500,000  

	
	Chi phí trang trí nội thất, xây dựng mặt bằng 4x5m
	20
	m2
	 500,000 

	
	Chi phí đặt cọc 2 tháng thuê mặt bằng
	2
	tháng
	 6,000,000 

	
	Lắp đặt điện thoại, internet
	
	
	 1,500,000  

	
	Chi phí khác
	
	
	 10,000,000  

	
	Đặt cọc thuê mặt bằng
	2
	tháng
	 5,000,000  

	
	
	
	 TỔNG CỘNG: 
	 

	
	
	
	 Tỷ lệ tài trợ ngân hàng: 
	 

	
	
	
	 Vay NH: 
	

	
	
	
	 Vốn tự có: 
	 


Cho 1 số thông số sau :

	Doanh thu bình quân 1 ngày
	3,000,000
	Lãi vay/ năm
	….……..

	Gía vốn 
	40% doanh thu
	Tiền điện/tháng
	….……..

	Lương nhân viên/tháng
	24,000,000
	Tiền nước/tháng
	….………

	Chi phí khác/tháng
	10,000,000
	Chi phí thuê mặt bằng /tháng
	….………


a. Hãy lập khấu hao trong 5 năm theo phương pháp khấu hao đều theo mẫu 


(2 điểm)

	STT
	Khoản mục

 
	Năm

	
	
	                            1
	                             2 
	                              3
	                          4
	                              5

	1
	Giá trị sổ sách đầu năm
	
	
	
	
	

	2
	Tổng mức KHCB hàng năm
	
	
	
	
	

	3
	Luỹ kế KHCB hàng năm
	
	
	
	
	

	4
	Giá trị sổ sách cuối năm
	
	
	
	
	


b. Hãy lập lịch trả nợ trong 5 năm theo pp trả nợ đều, lãi tính trên dư nợ đầu kỳ theo mẫu sau
 (2 điểm)

	STT
	Khoản mục
	Năm

	
	
	                   1 
	                     2 
	                       3 
	                         4 
	                           5

	1
	Dư nợ đầu kỳ
	
	
	
	
	

	2
	Lãi phát sinh
	
	
	
	
	

	3
	Trả nợ đều, trong đó: 
	
	
	
	
	

	-
	                     Tiền lãi
	
	
	
	
	

	-
	                     Vốn gốc
	
	
	
	
	

	4
	Dư nợ cuối kỳ
	
	
	
	
	


c. Lập bảng kết quả kinh doanh 






(3 điểm)

	STT

 
	Khoản mục

 
	năm 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	TỔNG DOANH THU (năm)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Doanh thu một tháng
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Biến phí
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mua sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Điện
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nước
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Định phí
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP tiền lương
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP thuê mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP khác (quan hệ, quà biếu, tiếp khách,…)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khấu hao hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Lãi vay 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Lợi nhuận trước thuế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuế môn bài
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thuế GTGT
	
	
	
	
	

	
	Thuê TNCN
	
	
	
	
	

	IV
	Lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 
	 
	 


d. Tính chỉ tiêu NPV, IRR của dự án và kết luận (2 điểm)

____Hết_______



Đề số 03   - Họ và tên sinh viên:…………………………………………
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